
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ TP CẨM PHẢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Số:  307 /TTYT-HCTH                              Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023       
 “V/v báo cáo và đề nghị đăng tải thông tin  

danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở  

khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Trung tâm Y tế 

 TP Cẩm Phả trên trang thông tin điện tử 

             của Sở Y tế Quảng Ninh” 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ qui định 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Sau khi tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí nhân lực để đảm bảo duy trì các 

điều kiện khám bệnh, chữa bệnh tại các Trạm Y tế xã, phường trực thuộc, Trung 

tâm Y tế thành phố Cẩm Phả báo cáo việc thay đổi nhân sự đăng ký hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh và đề nghị Sở Y tế cập nhật đăng tải danh sách đăng ký 

người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Trung tâm Y tế 

thành phố Cẩm Phả trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Quảng Ninh.theo 

qui định.  

(Có danh sách người đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y 

tế kèm theo) 

Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH TP; 

- Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả; 

- Trạm Y tế xã, phường;   
- Lưu VT.                                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG QUANG HANH 

2. Địa chỉ:  Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày 

trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng 

Ninh cấp: Số 1218/QNI-GPHĐ cấp ngày 15/11/2021. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

ST

T 

Họ và tên 

người 

hành nghề 

Số 

chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được 

cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

1 

Đỗ Thị 

Thuý 

Hằng 

0003538

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại trạm 

y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Y sĩ đa 

khoa, Phụ 

trách chuyên 

môn 

2 
Trần Thị 

Thu Hằng 

0003537

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch Hộ sinh 

Trung cấp theo qui 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 - 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Hộ sinh TH,  

Trạm phó 

3 
Ngô Thị 

Hậu 

0003536

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch Hộ sinh 

Trung cấp theo qui 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 - 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Hộ sinh TH, 

Nhân viên 

4 
Phạm Thị 

Hà Cẩm  

0003539

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều dưỡng 

trung cấp theo qui 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 - 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Y tá TH, 

Nhân viên 



6. Danh sách đăng ký người làm việc    

ST

T 
Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí việc 

làm 

1 
Bùi Thị 

Hậu 

Đại học 

ngành kế 

toán 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6  

Dân số, nhân 

viên 

 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023  

                                                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

   

 

 

 

 
 

     

 
   

Vũ Đức Phan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM THẠCH 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong 

tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: 

Số 1209/SYT-GPHĐ cấp ngày 24/3/2016. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Trần Đại 

Thắng 

000686/ 

QNI-

CCHN 

Khám chữa bệnh hệ 

nội khoa 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 

đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 

và trực 24/24 giờ theo lịch 

Bác sĩ, Phụ 

trách 

chuyên 

môn - 

Trạm phó 

2 Hoàng Thị 

Dung 

0003535/ 

QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều 

dưỡng trung cấp theo 

qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 

đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 

và trực 24/24 giờ theo lịch 

Y tá TH, 

Nhân viên 

3 Bùi Thu 

Huyền 

0003532/ 

QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch Hộ sinh 

Trung cấp theo qui 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 

đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 

và trực 24/24 giờ theo lịch 

Hộ sinh 

TH, Nhân 

viên 

4 Nguyễn Thị 

Nga 

0003533/ 

QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 

đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 

và trực 24/24 giờ theo lịch 

Y sĩ đông 

y, Nhân 

viên 

 

6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 

việc làm 



1 
Đỗ Thị 

Thanh Nga 

Dược sĩ 

TH, cử 

nhân luật 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ thứ 2 đến 

thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 

 

                                                                                Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023 

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 
     

 
   

 

 

 

 
   

            Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM THUỶ 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong 

tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: 

Số 1385/SYT-GPHĐ cấp ngày 30/01/2018. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

ST

T 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Vũ Thị Hoài 

Trang 

0003561/

QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y tế 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y sĩ đa khoa, 

Phụ trách 

chuyên môn - 

Trạm phó 

2 Nguyễn Thị 

Hạnh 

0003529/

QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Điều dưỡng 

TH, Nhân 

viên 

3 Đinh Thuý 

Lập 

0003528/

QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Hộ sinh TH, 

Nhân viên 

4 Nguyễn Thị 

Bích Hà 

0003578/

QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y tế 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y sỹ đa khoa, 

Nhân viên 

6. Danh sách đăng ký người làm việc    

ST

T 
Họ và tên  

Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí việc 

làm 

1 
Bùi Thị 

Thúy 

Điều dưỡng 

viên trung 

cấp 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6  

Nhân 

viên 



2 
Nguyễn 

Thị Tình 

Cao đẳng 

Dược 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ thứ 2 đến 

thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023  

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 
     

 
     

 
   

            Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM TRUNG 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1213/SYT-GPHĐ cấp ngày 24/3/2016. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

0003527/ 

QNI-

CCHN 

Khám chữa bệnh nội khoa 

không làm thủ thuật chuyên 

khoa 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Bác sĩ, Phụ 

trách 

chuyên 

môn - Trạm 

trưởng 

2 Nguyễn Thị 

Thanh Thuỳ 

0008082/ 

QNI-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại trạm y tế theo qui 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 - 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y sĩ đa 

khoa, Nhân 

viên 

3 Nguyễn Hoàng 

Diệu 

0003525/ 

QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung cấp 

theo qui định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 - 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y tá TH, 

Nhân viên 

4 Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

0003520/ 

QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 - 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y sỹ y học 

cổ truyền, 

Nhân viên 

5 Mai Thị Thuỷ 0003524/ 

QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung cấp 

theo qui định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 - 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Điều dưỡng 

TH, Nhân 

viên 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023 

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 
     

 
     

 
   

     Vũ Đức Phan 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM BÌNH 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: 

Số 1384/QNI - GPHĐ cấp ngày 13/10/2021. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và tên 

người 

hành 

nghề 

Số 

chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được 

cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Nguyễn 

Thị Thúy 

Hường 

0003514 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Y sỹ đa 

khoa, 

Trạm phó, 

phụ trách 

chuyên 

môn 

2 Nguyễn 

Thị Ly 

0007285 

/QNI-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường tại trạm y tế 

theo qui định tại TTLT 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Y sỹ đa 

khoa, 

Nhân viên 

3 Ngô Thị 

Vân Anh 

0008084 

/QNI- 

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường tại trạm y tế 

theo qui định tại TTLT 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Y sỹ đa 

khoa, 

Nhân viên 

4 Đỗ Thị 

Huyền 

Trang 

0003521 

/QNI- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều dưỡng 

trung cấp theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

Điều 

dưỡng 

TH, Nhân 

viên 



ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

24/24 giờ theo 

lịch 

5 Trần Đức 

Trịnh 

0008083 

/QNI- 

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường tại trạm y tế 

theo qui định tại TTLT 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Y sỹ đa 

khoa, 

Nhân viên 

 

6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

việc làm 

1 
Lê Thị 

Thùy Ninh 

Cao 

đẳng cử 

nhân 

thực 

hành 

điều 

dưỡng 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân 

viên 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023  

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
   

           Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM THÀNH 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1449/SYT-GPHĐ cấp ngày 15/6/2020. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Bùi Thị 

Cẩm  

0003526 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại trạm 

y tế 

Toàn thời gian, 

từ 7 giờ 30 đến 

12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y sỹ đa 

khoa, Phụ 

trách 

chuyên môn 

- Trạm phó 

2 Lê Thị Yến 0008081 

/QNI-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường tại trạm y tế 

theo qui định tại 

TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Toàn thời gian, 

từ 7 giờ 30 đến 

12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y sĩ đa 

khoa, Nhân 

viên 

3 Nguyễn Thị 

Hồng 

0003522 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều dưỡng 

trung cấp theo qui 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, 

từ 7 giờ 30 đến 

12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Điều dưỡng 

TH, Nhân 

viên 

4 Trần Thị 

Duyên 

0004092 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều dưỡng 

trung cấp theo qui 

định tại Quyết định số 

Toàn thời gian, 

từ 7 giờ 30 đến 

12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ 

Điều dưỡng 

TH, Nhân 

viên 



41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ 

thứ 2 đến thứ 6 

và trực 24/24 

giờ theo lịch 

 

 

6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

việc làm 

1 
Nguyễn 

Hoài Loan 

Cử nhân 

công tác 

viên xã 

hội 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân 

viên 
 

                                                                                          Cẩm Phả, ngày  03 tháng 4 năm 2023  

                                                                                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     
 

     

 

   
    Vũ Đức Phan 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM TÂY 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1208/SYT-GPHĐ cấp ngày 24/03/2016. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Đào Thị Thu 

Hải 

0003516/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa, không 

làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Toàn thời gian, từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ - 

13 giờ đến 16 giờ 30 

từ thứ 2 đến thứ 6 và 

trực 24/24 giờ theo 

lịch 

Bác sĩ, 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn - 

Trạm 

trưởng 

2 Nguyễn Thị 

Thịnh 

0003517/ 

QNI-CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

ngạch Hộ sinh 

Trung cấp 

theo qui định 

tại Thông tư 

số 

12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ - 

13 giờ đến 16 giờ 30 

từ thứ 2 đến thứ 6 và 

trực 24/24 giờ theo 

lịch 

Hộ sinh 

TH, 

Nhân 

viên 

 

6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí việc 

làm 

1 
Vương 

Thị Thảo 

Đại học 

ngành 

kế toán 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 



2 

Cao 

Thanh 

Nhàn 

Đại học 

điều 

dưỡng 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên 

3 
Nguyễn 

Thị Nga 

Y sỹ đa 

khoa 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên 

                                                                        Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023 

                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     

 

     
 

     

 

   
             Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM ĐÔNG 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1204/SYT-GPHĐ cấp ngày 15/11/2021. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Vũ Thị 

Thanh 

Hương 

0003519 

/QNI- 

CCHN 

Khám bệnh chữa  

bệnh đa khoa tại 

trạm Y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Y sỹ, 

Trạm 

Trưởng, 

phụ trách 

chuyên 

môn 

2 Đặng Thị Nụ 0003510 

/QNI- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ của ngạch điều 

dưỡng trung cấp 

theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Điều 

dưỡng 

TH, Nhân 

viên 

3 Nguyễn Thị 

Huệ 

0003511 

/QNI- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ của ngạch Hộ 

sinh Trung cấp 

theo qui định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Nữ hộ 

sinh TH, 

Nhân viên 

4 Phạm Ngọc 

Thịnh 

0003509/ 

 QNI-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Y sỹ đông 

y, Nhân 

viên 



 

6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí việc 

làm 

1 
Phạm Thị 

Bích Ngọc 

Cử nhân 

Luật 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 

                                                                        Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023 

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     

 

     

 

   
Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM SƠN 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1450/SYT-GPHĐ cấp ngày 15/6/2020. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Trần Thị 

Xuân 

0003523 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y sỹ, Trạm 

trưởng - phụ 

trách chuyên 

môn 

2 Nguyễn Thị 

Hải 

0003543 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Điều dưỡng 

TH, Nhân 

viên 

3 Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

0003544 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y tá trung 

học, Nhân 

viên 

4 Vũ Thị Hoa 0003546 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ the3o lịch 

Y tá trung 

học, Nhân 

viên 

                                                                                    Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023           

                                                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     
 

     

 

   

 

 

           Vũ Đức Phan 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM PHÚ 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1206/SYT-GPHN cấp ngày 24/03/2016. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

Số 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề đã 

được 

cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Đỗ Thị 

Oanh 

0003545 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh nội 

khoa không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 

đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 

trực 24/24 giờ theo lịch 

Bác sĩ, Phụ 

trách 

chuyên 

môn - Trạm 

trưởng 

2 Nguyễn 

Thị 

Thu 

Thuỷ 

0003547 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 

đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 

trực 24/24 giờ theo lịch 

Điều dưỡng 

TH, Nhân 

viên 

3 Trần 

Thị 

Ngà 

0003548 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Hộ sinh Trung cấp 

theo qui định tại Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 

đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 

trực 24/24 giờ theo lịch 

Nữ hộ sinh 

TH, Nhân 

viên 

4 Đặng 

Thái 

Hà 

0003549 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung 

cấp theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 

đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 

trực 24/24 giờ theo lịch 

Điều dưỡng 

TH, Nhân 

viên 

5 Vũ Thị 

Thanh 

Huyền 

0003555 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 

đến 12 giờ - 13 giờ đến 16 

giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 

trực 24/24 giờ theo lịch 

Y sỹ y học 

cổ truyền, 

Nhân viên 



6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí việc 

làm 

1 
Trần Thị 

Kim Dung 

Cao 

đẳng 

Dược 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 

 

 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023  

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 
     

 

   

 

 

 

Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM THỊNH 

2. Địa chỉ:  Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1211//SYT-GPHĐ cấp ngày 24/3/2016. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Nguyễn Thu 

Hiền 

0003554 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Y sỹ đa 

khoa, Phụ 

trách 

chuyên 

môn - 

Trạm 

trưởng 

2 Phạm Thị Oanh 0003552 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ của ngạch điều 

dưỡng trung cấp 

theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Điều 

dưỡng TH, 

Nhân viên 

3 Nguyễn Thị 

Mây 

0003553/ 

QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ của ngạch điều 

dưỡng trung cấp 

theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Điều 

dưỡng TH, 

Nhân viên 

4 Vũ Thị Thảo 0003551 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Y sỹ y học 

cổ truyền, 

Nhân viên 



 

6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí việc 

làm 

1 
Bùi Thùy 

Ninh 

Cử nhân 

Luật 

kinh tế 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 

 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023  

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     

 

     

 

   
Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CỬA ÔNG 

2. Địa chỉ:  Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1383/SYT-GPHĐ cấp ngày 30/01/2018. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

ST

T 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề đã 

được 

cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Đặng Thị 

Hương 

0003557

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm Y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 

- 13 giờ đến 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực 24/24 giờ 

theo lịch 

Y sỹ đa 

khoa, Phụ 

trách 

chuyên 

môn - 

Trạm phó 

2 Lương Thị 

Loan 

0003556

/QNI-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu; khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường tại Trạm y tế 

theo quy định tại 

TTLT số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, 

BNV 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 

- 13 giờ đến 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực 24/24 giờ 

theo lịch 

Y sỹ đa 

khoa, Nhân 

viên 

3 Nguyễn Thị 

Kim Khuyên 

0003558

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều 

dưỡng trung cấp 

theo qui định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 

- 13 giờ đến 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực 24/24 giờ 

theo lịch 

Điều 

dưỡng TH, 

Nhân viên 



4 Nguyễn 

Phương 

Thuý 

0007266

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều hạng 

III theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số  

26/ 20155/TTLT-

BYT-BNV 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 

- 13 giờ đến 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực 24/24 giờ 

theo lịch 

Cử nhân 

điều 

dưỡng, 

Nhân viên 

5 Nguyễn Thị 

Thu Hương 

0003559

/QNI/C

CHNH 

Thực hiện nhiiệm vụ 

của ngạch Điều 

dưỡng trung cấp 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 

- 13 giờ đến 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực 24/24 giờ 

theo lịch 

Điều 

dưỡng TH, 

Nhân viên 

6 Đặng Thị 

Sen 

0007265

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều hạng 

III theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số  

26/ 20155/TTLT-

BYT-BNV 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 

- 13 giờ đến 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực 24/24 giờ 

theo lịch 

Cử nhân 

điều 

dưỡng, 

Nhân viên 

7 Trần Thị Hà 0006601

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 

- 13 giờ đến 16 giờ 

30 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực 24/24 giờ 

theo lịch 

Bác sỹ đa 

khoa, Nhân 

viên 

                                                          

6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí việc 

làm 

1 

Biện Thị 

Thủy 

Trang 

Cử nhân 

Luật 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 

 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023 
 

                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     

 

     
 

     

 

   
           Vũ Đức Phan 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MÔNG DƯƠNG 

2. Địa chỉ:  Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1386/SYT-GPHĐ cấp ngày 30/01/2018. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số 

chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được 

cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Phạm Thị 

Giang 

0003562 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch Hộ sinh 

Trung cấp theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ - 13 

giờ đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Hộ sinh 

TH, 

Trạm 

Phó 

2 Nguyễn Văn 

Linh 

0006774 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm Y tế 

Toàn thời gian, từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ - 13 

giờ đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Bác sĩ 

đa 

khoa, 

Nhân 

viên 

3 Phạm Thị 

Thùy Dương 

0003513 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Toàn thời gian, từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ - 13 

giờ đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Y sỹ 

đông y, 

Nhân 

viên 

4 Đỗ Thành 

Chung 

0003568 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm Y tế 

Toàn thời gian, từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ - 13 

giờ đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Y sỹ đa 

khoa, 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn 



5 Phạm Thị  

Linh 

0003567 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều dưỡng 

trung cấp theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ - 13 

giờ đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Điều 

dưỡng 

TH, 

Nhân 

viên 

6 Phạm Quỳnh 

Trúc 

0003566 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch Hộ sinh 

Trung cấp theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ - 13 

giờ đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Hộ sinh 

TH, 

Nhân 

viên 

7 Vũ Quang 

Huy 

0003564 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều dưỡng 

trung cấp theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ - 13 

giờ đến 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo lịch 

Y tá 

trung 

học, 

Nhân 

viên 

6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí việc 

làm 

1 
Bùi Thúy 

Hà 

Dược 

sĩ/Đại 

học 

Luật 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 

2 
Hoàng Thị 

Kim Ngân 

Điều 

dưỡng 

viên 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên 

 

 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023  

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     

 

     
 

     

 

   
     Vũ Đức Phan 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ CỘNG HOÀ 

2. Địa chỉ:  Xã Cộng Hoà, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1214/SYT-GPHĐ cấp ngày 24/3/2016. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và tên 

người hành 

nghề 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên m  ôn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

1  Đào Thị 

Thanh Hằng 

0004091 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa không 

làm thủ thuật chuyên 

khoa 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Bác sĩ đa 

khoa, Phụ 

trách chuyên 

môn - Trạm 

trưởng 

 2 Nguyễn Văn 

Bình 

0003569 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều 

dưỡng trung cấp theo 

qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y tá trung 

học, Nhân 

viên 

 3 Trần Thị 

Hoà 

0008091 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của hộ sinh hạng IV 

theo chức danh qui 

định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Hộ sinh 

trung cấp, 

Nhân viên 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023 

                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     

 

     

 

   
             Vũ Đức Phan 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ CẨM HẢI 

2. Địa chỉ:  Xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cấp: Số 

1250/SYT-GPHĐ cấp ngày 24/3/2016. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

Số 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề đã 

được 

cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

1 Lý Thị 

Diễn 

0003571 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại trạm 

y tế 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Y sỹ cơ sở, 

Phụ trách 

chuyên môn 

- Trạm 

trưởng 

2 Trương 

Thị Dịu 

0003573 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch điều 

dưỡng trung cấp theo 

qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Điều dưỡng 

TH, Nhân 

viên 

3 Đỗ Thị 

Xoan 

0003572 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của ngạch Hộ sinh 

Trung cấp theo qui 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Hộ sinh 

trung học, 

Nhân viên 

4 Võ Thị 

Minh 

0007691 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh 

qui định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ - 13 giờ 

đến 16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 24/24 

giờ theo lịch 

Trung cấp 

điều dưỡng 



6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí việc 

làm 

1 
Khổng Thị 

Bích Liên 

Cử nhân 

Luật 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 

 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023  

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     
 

     

 

   
Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG HUY 

2. Địa chỉ:  Xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ tất cả các 

ngày trong tuần 

4. Thông tin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh 

Quảng Ninh cấp: Số 1216/SYT-GPHĐ cấp ngày 24/3/2016. 

5. Danh sách người đăng ký hành nghề:   

STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

Số 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề đã 

được 

cấp 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Trần Thị 

Hồng 

0003575 

/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Y sỹ đa 

khoa, 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn - 

Trạm 

trưởng 

2 Nguyễn 

Thị Hoàn 

0003576 

/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ của ngạch Hộ 

sinh Trung cấp 

theo qui định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Toàn thời gian, từ 

7 giờ 30 đến 12 

giờ - 13 giờ đến 

16 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6 và trực 

24/24 giờ theo 

lịch 

Hộ sinh 

TH, 

Nhân 

viên 

 

 



6. Danh sách đăng ký người làm việc    

STT Họ và tên  

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

việc làm 

1 
Nguyễn 

Trọng Thái 

Y sỹ đa 

khoa 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Dân số, 

nhân viên 

2 Vũ Thị Lệ 
Y sỹ đa 

khoa 

Toàn thời gian, từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 từ 

thứ 2 đến thứ 6  

Nhân 

viên 

 

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 4 năm 2023  

                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     

 

     
 

     

 

   
           Vũ Đức Phan 
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